
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 284/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 

Căn cứ Luật phỉ và ỉệ phí ngày 25 thảng 11 năm 2015; 
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật phí 
và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 
của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức 
của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, ỉệ phí trong lĩnh vực quản lý chât lượng vật 
tư nuôi trông thủy sản. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. 

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí, lệ phí 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản; các to chức, cá 
nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong 
lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản. 

Điều 2. Người nộp phí, lệ phí 

Tổ chức, cá nhân khi nộp hô sơ đê nghị cơ quan nhà nước có thâm 
quyền thực hiện thẩm định, cấp phép trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư 
nuôi trồng thủy sản phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí 

1. Tổ chức thu lệ phí là Tổng cục Thủy sản. 
2. Tổ chức thu phí gồm: 



a) Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy 
sản (Tổng cục Thủy sản); Trung tâm Khảo nghiệm, Kiếm nghiệm, Kiêm định 
nuôi trồng thủy sản Đồng Bằng Sông Cửu Long; Trung tâm Khảo nghiệm, 
Kiếm nghiệm, Kiếm định nuôi trồng thủy sản miền Đông Nam Bộ; Trung 
tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản miền Trung 
và Tây Nguyên. 

b) Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. 

Điều 4. Mức thu phí, lệ phí 

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng 
thủy sản thực hiện theo Biểu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền 
phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho 
bạc nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí, lệ phí thu 
được theo tháng, qưyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 
2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý 
thuế; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 
số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

Điều 6. Quản lý phí, lệ phí 

1. Tố chức thu phí là Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm 
định nuôi trồng thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định 
nuôi trồng thủy sản Đồng Bằng Sông Cửu Long; Trung tâm Khảo nghiệm, 
Kiếm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản miền Đông Nam Bộ; Trung 
tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản miền Trung 
và Tây Nguyên được trích lại 90% tiền phí thu được để trang trải chi phí cho 
các nội dung chi theo quy định của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách 
nhà nước theo chương, tiếu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Đối với tổ chức thu phí là cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

a. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà 
nước trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Nguồn chi phí 
trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố 
trí trong dự toán của tố chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà 
nước. 

b) Trường hợp tô chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc được 
khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí đối với các cơ quan nhà nước theo 



quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 
23 Iháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì được trích lại 90% số tiền phi thu 
được đê trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy dịnh tại Diêu 5 Nghị 
định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 
10% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chưcrng, tiếu mục của 
Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

3. Tổ chức thu lệ phí nộp 100% tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà 
nước theo chương, tiếu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 
Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu lệ phí do ngân 
sách nhà nước bổ trí trong dự toán của tổ chức thu theo che độ, định mức chi 
ngân sách nhà nước. 

Điều 7. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 
và thay thế Thông tư số 204/2013/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2013 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng trong nuôi trồng thủy sản. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, 
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư nàỵ 
được thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định sô 
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử 
dụng các loại chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn 
bản sửa đối, bổ sung hoặc thay thế (nêu có). 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.j£ 

Nơi nhận: 
- Vãn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Vàn phòng Quốc hội; 
- Vàn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- HĐND, ƯBND, sỏ Tài chính, Cục Thuế các tinh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Website chính phủ; 
- Cục Kiếm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CST5). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
, THÚVR ƯỎ.N G 

Ti Thị Mai 

3 





BIẺU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH vực 
QUẢN LÝ CHÁT LƯỢNG VẬT TƯ NUÔI TRỎNG THỦY SẢN 

(Kèm theo Thông tư sổ 284/2016/TT-BTC 
ngày 14 thảng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

SỐ 
TT Danh muc • Mức thu 

I Mức thu lệ phí 

1 Lệ phí câp giây đăng ký công bô hợp chuân; công bô 
hợp quy vật tư nuôi trồng thủy sản nhập khẩu 50.000 đồng/lần 

2 Lệ phí công nhận chât lượng vật tư nông nghiệp được 
phép lưu hành tại Việt Nam 50.000 đồng/lần 

II Mức thu phí 

1 Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư nuôi trồng 
thủy sản nhập khẩu 

500.000 đông + Sô 
lượng mẫu X 90.000 

đồng/mẫu 

2 Phí thấm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản 
phấm vật tư nuôi trồng thủy sản: 

a Đăng ký mới 
1.050.000 

đồng/lần/sản phẩm 

b Đàng ký lại/gia hạn 
530.000 

đồng/lần/sản phẩm 

c Thay đổi thông tin doanh nghiệp/sản phẩm 
350.000 đông/lân/cơ 

sở/sản phẩm 

3 
Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực 
thức ăn, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường dùng 
trong nuôi trồng thủy sản: 

a Có hoạt động sản xuât 5.700.000 đông/lân 
b Không có hoạt động sản xuất 1.500.000 đông/lân 

4 
Phí thâm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát 
phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực 
nuôi trồng thủy sản 

5.700.000 đồng/lần 
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